
TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Môn Điểm Ghi chú

1 Trần Thế Phúc 6/11/2010 Nam 8A1 Toán 17

2 Nguyễn Tuấn Minh 27/6/2010 Nam 8A1 Toán 16.5

3 Nguyễn Đỗ Hưng 3/8/2010 Nam 8A1 Toán 13.5

4 Hoàng Anh Quân 20/4/2010 Nam 8A1 Toán 13

5 Nguyễn Đức Minh 30/1/2010 Nam 8A3 Toán 12

6 Nguyễn Đăng Mạnh 26/8/2010 Nam 8A2 Toán 11.5

7 Lê Hương Giang 15/12/2010 Nữ 8A5 Toán 10

8 Cù Diệu Huyền 17/3/2010 Nữ 8A1 Toán 10

9 Trần Sơn Quân 02/08/2010 Nam 8A2 Toán 9

10 Nguyễn Ngọc Long 11/10/2010 Nam 8A3 Toán 8.75

11 Trần Hải Đăng 27/1/2010 Nam 8A1 Toán 8.5

12 Chu Quang Bách 24/11/2010 Nam 8A2 Toán 7.5

13 Nguyễn Hoàng Ngân Khánh 23/8/2010 Nữ 8A1 Toán 7

14 Nguyễn Xuân Phong 12/10/2010 Nam 8A2 Toán 6.75

15 Tiết Nguyên Khôi 01/05/2010 Nam 8A3 Toán 6.5

16 Nguyễn Minh Anh 11/02/2010 Nữ 8A3 Toán 6.5

17 Nguyễn Tuấn Hưng 19/04/2010 Nam 8A2 Toán 6.5

18 Lê Thành Long 9/12/2010 Nam 8A2 Toán 5.75

19 Nguyễn Chí Hiển 24/09/2010 Nam 8A3 Toán 5

20 Nguyễn Gia Bảo 20/7/2010 Nam 8A3 Toán 4.5

21 Phạm Như Anh Trúc 11/02/2010 Nữ 8A2 Toán 4.5

22 Vũ Xuân Thái 19/10/2010 Nam 8A2 Toán 4.5

KẾT QUẢ ĐIỂM THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN 8


